
DANH SÁCH XE Ô TÔ HẾT NIÊN HẠN SỬ DỤNG TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2024
(Kèm theo Thông báo số            /TB-SGTVT ngày        tháng   8 năm 2023 của Sở GTVT Kon Tum)

I. Danh sách xe ô tô tải:

Số TT Biển số ĐK Nhãn hiệu Số loại Năm SX
Năm hết
niên hạn
sử dụng

Chủ phương tiện Địa chỉ

1 82C-004.37T KAMAZ 55111 1998 2023 Cty Cổ Phần Xây dựng tư vấn thương
mại Hợp Thành 94/26 Trần Phú, Tp Kon Tum, T Kon Tum

2 82C-009.76T HYUNDAI PORTER125 1998 2023 Huỳnh Minh Sỹ Thôn 8, Diên Bình, Đắk Tô, Kon Tum
3 82C-013.24T KIA FRONTIER 1998 2023 Nguyễn văn Phong Măng Đen, Đắk Long, KonPlong, Kon Tum
4 82C-013.53T HYUNDAI PORTER 1998 2023 Quách Thị Nhung Phương Quý, Vinh Quang, TP. Kon Tum
5 82C-048.25T HYUNDAI PORTER 1998 2023 Lê Thành Luân  23 Tạ Quang Bửu, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum
6 82K-1547 HYUNDAI MIGHTY 1998 2023 Cty TNHH Đông Anh 16, Phan Đình Phùng, Tp.Kon tum,T.Kon tum
7 82K-1755 HYUNDAI MIGHTY 1998 2023 Bùi Thị Thu 01,Bùi Thị Xuân, Tp. KonTum, tỉnh Kon Tum
8 82K-2228 SAMSUNG SV110 1998 2023 Ngô Quang Dực KP3,TT Đak Hà,H Đak Hà,T Kon Tum
9 82K-2767 DAEWOO LABO 1998 2023 Trần Thị Minh Thuỳ 112- Đinh Công Tráng- Tp Kon Tum- T, Kon Tum

10 82K-2986 HYUNDAI PORTER 1998 2023 Lê Thành Luân Kon Tu 2, p.Trường Chinh, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum

11 82K-3029 KIA FRONTIER 1998 2023 Nguyễn Khắc Điệp tổ 3, p.Nguyễn Trãi, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
12 82K-3181 HYUNDAI PORTER 1998 2023 Doanh Nghiệp TN Ngọc An 134- Trần Hưng Đạo- Tp. Kon Tum- T. Kon Tum

13 82K-4564 ASIA TOWNER 1998 2023 Trần Văn Thắng Kon Sơ Lam 2, p.Trường Chinh,Tp.Kon Tum, T. KonTum

II. Danh sách xe ô tô chở người:

Số TT Biển số ĐK Nhãn hiệu Số loại Năm SX
Năm hết
niên hạn
sử dụng

Chủ phương tiện Địa chỉ

1 82B-000.47T TRANSINCO CAK51B 2003 2023 HTX Vận Tải Cơ giới HH-HK Tây
Nguyên 10- Phan Đình Phùng- Tp. Kon Tum- T. Kon Tum

2 82B-000.53T FORD TRANSITFCCY
HFFA 2003 2023 Nguyễn Đình Hiến TDP 2 - TT Pleikần - Ngọc Hồi - Kon Tum

3 82B-000.95V FORD TRANSITFCCY
HFFA 2003 2023 Võ Đình Dự 146C Lê Lợi, Tp.Kon Tum., T.Kon Tum

4 82B-001.48T FORD TRANSIT 2003 2023 Tạ Phúc Hậu 289 Phan Đình Phùng, TP. Kon Tum, T. Kon Tum
5 82B-001.49T MERCEDES MB140 2003 2023 Trần Công Quảng thôn 2, TT. Sa Thầy , Sa Thầy, Kon Tum

6 82B-001.76T FORD TRANSITFCCYF
HHA 2003 2023 Tạ Phúc Hậu Tổ1, P. Duy Tân, TP. Kon Tum, Kon Tum
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7 82B-002.43T FORD TRANSITFCCY
HFFA 2003 2023 Tạ Phúc Hậu Tổ 1, P. Duy Tân, Tp. Kon Tum, T. Kon Tum

8 82B-002.46T MERCEDES MB140 2003 2023 Trần Văn Phú thôn 4, Ngọc Wang, Đắk Hà, T. Kon Tum

9 82B-002.54T FORD TRANSITFCCY
HFFA 2003 2023 Nguyễn Văn Anh 241 Phan Đình phùng, Tp. Kon Tum, Kon Tum

10 82B-002.62T MERCEDESB
ENZ MB140 2003 2023 Nguyễn Thị Bích Thoa 64 Ka Pa Kơ Lơng, TP. Kon Tum, Kon Tum

11 82B-002.71T FORD 2003 2023 Đặng Hồng Sơn 274 Lạc Long Quân, TP. Kon Tum, T. Kon Tum
12 82B-003.46T FORD 2003 2023 Phan Thuận Hoà Tổ 4, P. Trần Hưng Đạo, Tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum
13 82B-003.71T TOYOTA HIACE 2003 2023 Lê Nguyễn Phương Nhã 247 Phan Chu Trinh, Tp. Kon Tum, Kon Tum

14 82B-004.84T TOYOTA HIACERZH115B
RMRE 2003 2023 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 183 Trần Phú, Tp. Kon Tum, t. Kon Tum

15 82B-0491 TOYOTA HIACERZH115L
BRMRE 2003 2023 VP HDND-UBND TỈNH KON TUM 125B, Bà Triệu,TP.Kon Tum,T.Kon Tum

16 82B-0531 MITSUBISHI PAJERO 2003 2023 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum 224- Bà Triệu - Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum

17 82B-0589 TOYOTA HIACERZH115L
BFMGE 2003 2023 Văn phòng HĐND-UBND Huyện Kon

Plong Huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum

18 82B-0599 TOYOTA HIACERZH115L
BRMRE 2003 2023 Ban Tổ Chức Tỉnh Uỷ Kon Tum 100- Trần Phú- Tp. Kon Tum- T. Kon Tum

19 82K-0445 FORD TRANSITFCCY
HFFA 2003 2023 Lê Văn Chung 211 Duy Tân,TP Kon tum,T Kon tum

20 82K-1737 MERCEDESB
ENZ MB140 2003 2023 HTX vận tải CG Tiền Phong 10, Nguyễn Thái Học, Tp.Kon Tum,T.Kon Tum

21 82K-1747 TRANSINCO
15 K51A 2003 2023 Cty TNHH 01 TV Ngọc Năm 06/39, Phan Đình Phùng,Tp.Kon Tum,T.Kon Tum

22 82K-1792 FORD TRANSITFCCY
HFFA 2003 2023 Bùi Quang Thiện tổ 4, p.Quang Trung, Tp.Kon Tum,T.Kon Tum

23 82K-1818 FORD TRANSIT 2003 2023 HTX VT CG HH HK TÂY NGUYÊN 10, Phan Đình Phùng, Tp.Kon Tum, tỉnh Kon Tum
24 82K-1927 ISUZU NQR71RSAMCO 2003 2023 Châu Văn Lộc 192 Bà Triệu,Tp.Kon Tum,T.Kon Tum
25 82K-2526 MERCEDES MB140 2003 2023 Đặng Trường Sơn 56 Nguyễn Văn Hoàng,Tp Kon tum,T Kon tum

26 82K-3356 HYUNDAI
AEROSPACE LS 2003 2023 Cty TNHH Việt Tân 69Q, Phan Đình Phùng, tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum

27 82K-3409 FORD TRANSIT 2003 2023 HTX dịch vụ vận tải Đồng Tiến 25, Lê Lợi, Tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum

28 82K-3744 FORD TRANSITFCCY
HFFA 2003 2023 HTX VT CG HH-HK TÂY NGUYÊN 10, Phan Đình Phùng, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
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